HH7-C1-CD10.ÔN TẬP CHƯƠNG I

PHIẾU ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ 1
Dạng 1: Tính số đo góc
Bài 1: Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại 
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 tạo thành góc 
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  có số đo bằng 450.
a) Tính số đo 
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b) Viết tên cặp góc đối đỉnh

c) [image: image1.wmf]O

Viết tên các góc bù nhau.
Bài 2: Xem hình vẽ: 
a) Có nhận xét gì về ba đường thẳng xy, MN, BC ?
Chứng minh nhận xét đó?

b) Tính 
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Dạng 2: Bài toán về hai đường thẳng song song
Bài 3: Cho 
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 là tia phân giác của góc đó. Trên tia 
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, dựng tia 
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 nằm trong góc đó sao cho 
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a) Chứng minh 
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b) Gọi 
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Dạng 3: Bài toán về hai đường thẳng vuông góc
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Bài 4: Cho hai góc kề bù 
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Bài 5: Cho hình vẽ bên, biết 
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Dạng 4: Bài toán về quan hệ từ vuông góc đến song song.
Bài 6: Cho 
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a) So sánh 
[image: image34.wmf]·

BMH

 và 
[image: image35.wmf]·

BCA

 ;
[image: image36.wmf]·

HBM

 và 
[image: image37.wmf]·

KMC

 
b) Tính số đo 
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Bài 7: Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại một điểm O ở ngoài phạm vi tờ giấy. Giả sử tia Ot là tia phân giác của góc nhọn tạo bởi hat đường thẳng đó (trên tờ giấy không có tia này). Từ một điểm A trên a hãy vẽ một đường thẳng:

a) Song song với Ot

b) Vuông góc với Ot

HƯỚNG DẪN GIẢI:

Dạng 1: Tính số đo góc

Bài 1: Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại 
[image: image39.wmf]O

 tạo thành góc 
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  có số đo bằng 450.

a)Tính số đo 
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b)Viết tên cặp góc đối đỉnh

c)Viết tên các góc bù nhau.

Giải: 
a) [image: image321.emf]yb
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Ta có: 
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b) Các cặp góc đối đỉnh là:
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c) Các góc bù nhau là:
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Bài 2: Xem hình vẽ: 

a) Có nhận xét gì về ba đường thẳng xy, MN, BC ?

Chứng minh nhận xét đó?

b) Tính 
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Giải: 

a) Vì 
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, mà hai góc này ở vị trí so le trong nên 
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(1)
Gọi đường thẳng chứa đoạn MN là ab

Ta có:  
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Vì 
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, mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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b) Vì 
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Tia AM nằm giữa hai tia Ax và AN nên 
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Vì 
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Dạng 2: Bài toán về hai đường thẳng song song

Bài 3: Cho 
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 là tia phân giác của góc đó. Trên tia 
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 lấy điểm 
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, dựng tia 
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 nằm trong góc đó sao cho 
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a) Chứng minh 
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b) Gọi 
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Giải:
a) Ta có: 
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Mà hai góc này ở vị trí trong cùng phía nên 
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b) Ta có Oz là tia phân giác của 
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Vì Mt’ là tia đối của tia Mt nên: 
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Mà Mn là tia phân giác của 
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image90.wmf]·

·

xOzOMn

=

. 

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên 
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Dạng 3: Bài toán về hai đường thẳng vuông góc

Bài 4: Cho hai góc kề bù 
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Ta có: 
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Vì Od nằm trong góc 
[image: image105.wmf]·

aOb

 nên 
[image: image106.wmf]·

·

·

aOddObaOb

+=

 

[image: image107.wmf]·

·

000

6015090

dObdOb

Þ+=Þ=

 

Vậy 
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Bài 5: Cho hình vẽ bên, biết 
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Giải:    Kẻ 
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Vì AM là tia phân giác của 
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BM là phân giác của 
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Ta có: 
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Vậy 
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Dạng 4: Bài toán về quan hệ từ vuông góc đến song song.

Bài 6: Cho 
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a) So sánh 
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Giải: 
a) Vì 
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Tương tự 
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Suy ra 
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Bài 7: Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại một điểm O ở ngoài phạm vi tờ giấy. Giả sử tia Ot là tia phân giác của góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng đó (trên tờ giấy không có tia này). Từ một điểm A trên a hãy vẽ một đường thẳng:

a) Song song với Ot

b) Vuông góc với Ot

Giải: 

a) Từ A kẻ 
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Kẻ tia Ay là tia phân giác của 
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 (Ay là tia phân giác của 
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Hai góc này lại ở vị trí đồng vị nên 
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b) Vẽ tia 
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 (Az vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì phải vuông góc với đường thẳng còn lại).
PHIẾU ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ 2

Dạng 1. Chứng minh 2 đường thẳng song song

Bài 1. Cho hình vẽ dưới dây, hãy chứng tỏ 
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Bài 2. Cho hình vẽ dưới đây.

a. Chứng minh rằng 
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b. Tính số đo góc 
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Bài 3. Cho hình vẽ dưới đây. 

a. Chứng minh rằng 
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b. Tính số đo 
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c. Tính số đo góc 
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Bài 4. Trong hình dưới đây có các đường nào song song ? 

	a)
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Bài 5. Cho hình vẽ sau. Biết  
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Dạng 2. Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc

Bài 6. Cho hình vẽ dưới dây, biết rằng 
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Bài 7.  Biết 
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Bài 8. Cho hình vẽ dưới đây. Chứng minh rằng 
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Dạng 3. Tính số đo góc 

Bài 9. Cho hình vẽ dưới đây.Biết
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Bài 10. Cho 2 đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Biết 
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Bài 11. Tính số đo góc ECD và BED trong hình vẽ sau biết 
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Bài 12. Cho  hình vẽ dưới đây, tính số đo 
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Dạng 4: Bài tập vẽ hình theo diễn đạt

Bài 13. a/ Vẽ góc xAy có số đo 
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          b/ Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy

Bài 14. Cho 
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a) Chứng tỏ 
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b) Gọi On và Am lần lượt là hai tia phân giác của 
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Dạng 5. Bài tập nhận biết 

Bài 9. Em đã được học mấy quan hệ giữa 2 đường thẳng ?
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Hai đường thẳng AB và AC ....................................................................

Hai đường thẳng a và b.................................................................ký hiệu: a // b

Hai đường thẳng m và n ..............................................................................

Hai đường thẳng d và d’............................................................. ký hiệu: d 
[image: image199.wmf]^

 d’

Hướng dẫn giải

Dạng 1. Chứng minh 2 đường thẳng song song
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Bài 2. Cho hình vẽ dưới đây.
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a. Chứng minh rằng 
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Bài 3. Cho hình vẽ dưới đây. 
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c. Tính số đo góc 
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Bài 4. Trong hình dưới đây có các đường nào song song ? 
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Bài 5. Cho hình vẽ sau. Biết  
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b) Tính số đo 
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Dạng 2. Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc

Bài 6. Cho hình vẽ dưới dây, biết rằng 
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Bài 8. Cho hình vẽ dưới đây. Chứng minh rằng 
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Dạng 3. Tính số đo góc 

Bài 9. Cho hình vẽ dưới đây.Biết
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Bài 10. Cho 2 đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Biết 
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Bài 11. Tính số đo góc ECD và BED trong hình vẽ sau biết 
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a) Ta kẻ đường thẳng đi qua E song song với AB và CD, ta dễ dàng tính được 
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Bài 12. Cho  hình vẽ dưới đây, tính số đo 
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Dạng 4: Bài tập vẽ hình theo diễn đạt
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Dạng 5. Bài tập nhận biết 

Bài 9. Em đã được học mấy quan hệ giữa 2 đường thẳng ?
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